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	UBND QUẬN HẢI AN

TRƯỜNG THCS ĐẰNG HẢI

Số: 260/KH-THCSĐH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

       Đằng Hải, ngày  19 tháng 9  năm 2023


 
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG 
Năm học 2023-2024

1. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
Thông tư số 32/2018/TT-BGD ĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc Ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông (gọi tắt là Chương trình giáo dục phổ thông 2018);

Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường Phổ thông có nhiều cấp học;

Thông tư 22/2021/TT-BGD ĐT ngày 20/7/2021 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT qui định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông (gọi tắt là Thông tư 22); Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành quy chế, đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông;

Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Chương trình giáo dục phổ thông 2006); Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Chương trình giáo dục phổ thông 2018); 
Văn bản số 3899/BGDĐT ngày 03/8/2023 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2023-2024;

 Quyết định số 2457/QĐ-BGDĐT ngày 23/8/2023 của Bộ GD&ĐT ban hành Kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023-2024 của ngành Giáo dục;

 Công văn số 2156/SGDĐT-GDTrH ngày 15/8/2023 của Sở GD&ĐT Hải Phòng về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2023-2024;

Công văn số 2229/SGDĐT-GDTrH ngày 22/8/2023 của Sở GD&ĐT về lịch chỉ đạo thực hiện chương trình Giáo dục Trung học năm học 2023-2024;

 Quyết định số 2400/QĐ-UBND ngày 10/8/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023- 2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thành phố Hải Phòng;
Kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân quận Hải An triển khai Kế hoạch công tác Giáo dục - Đào tạo năm học 2023 - 2024. 

Kế hoạch số 28 /KH-GDTH ngày 18/9/2023 của Phòng GD&ĐT quận Hải An về Kế hoạch chỉ đạo chuyên môn Giáo dục trung học cơ sở năm học 2023-2024;
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ và điều kiện thực tế của nhà trường trong năm học 2023-2024.
2. BỐI CẢNH VÀ ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
2.1. Bối cảnh bên ngoài
2.1.1. Thời cơ

- Chương trình (CT) giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 được thực hiện đồng bộ trên cả nước (đối với lớp 6 từ năm học 2021-2022 và đối với lớp 7 từ năm học 2022 – 2023 và lớp 8 từ năm học 2023 – 2024; là chương trình mở, tăng tính chủ động cho nhà trường.

- Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, lãnh chỉ đạo toàn diện, kịp thời của các cấp lãnh đạo, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của Sở GD&ĐT, Quận ủy, UBND quận, Phòng GD&ĐT quận Hải An và Đảng ủy, chính quyền, địa phương. 

- Nhu cầu được hưởng một nền giáo dục chất lượng cao của phụ huynh và  học sinh ngày càng tăng. Đa số phụ huynh học sinh đồng thuận, nhất trí phối kết
hợp với nhà trường trong các hoạt động giáo dục, đặc biệt Hội CMHS hết sức   nhiệt tình, trách nhiệm.

- Trường nằm trên địa bàn phường Đằng Hải, số lượng học sinh hàng năm khá đông, đặc biệt là dân số cơ học tăng nhanh. 
2.1.2. Thách thức

- Chất lượng đội ngũ cán bộ, quản lý, giáo viên, nhân viên cần phải đáp ứng được các yêu cầu của đổi mới giáo dục trong thời kỳ hiện đại, đặc biệt là việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy; đổi mới phương pháp dạy học tích cực; nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học; khả năng sáng tạo cao trong thực hiện nhiệm vụ và các yêu cầu trong việc thực hiện Chương trình GDPT 2018, thay sách giáo khoa mới chú trọng tới phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Đội ngũ nhà trường không đồng đều về cơ cấu, môn thừa, môn thiếu, số giáo viên có trình độ tay nghề cao còn ít, nhiều giáo viên chỉ được đào tạo 01 môn duy nhất. 
- Nhiều phụ huynh chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của việc học tập; một số phụ huynh còn phó mặc việc giáo dục con em cho nhà trường chưa thật sự quan tâm đến việc học tập và rèn luyện đối với học sinh. Môi trường xã hội trong nền kinh tế chuyển cơ chế kinh tế thị trường cũng tác động không nhỏ đến quá trình học tập của học sinh. 
- Trường nằm trên địa bàn phường Đằng Hải, phần lớn dân cư là buôn bán nhỏ lẻ, lao động tự do, có dân số cơ học năm sau cao hơn năm trước, có nhiều dân ngụ cư, có thu nhập không đồng đều; có nhiều HS có hoàn cảnh đặc biệt (mồ côi, chính sách, nghèo, cận nghèo, cha mẹ li hôn, li thân…) nên việc quan tâm đến con cái, sự phối kết hợp với nhà trường trong công tác giáo dục học sinh còn hạn chế.
2.2. Bối cảnh bên trong
2.1.2. Điểm mạnh:
* Về đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên

- Tổng số: 69 ( không tính lao công, bảo vệ). Trong đó 47 biên chế và 22 hợp đồng (01 nhân viên; 06 GV Ngữ văn; 03GV tiếng Anh; 01 GV Nhạc; 07 Toán; 01 Hóa; 01 Tin; 02 Lý). Trong đó: Trình độ:12/69 CB,GV đạt trên chuẩn (17.4 %); 57/69 CB,GV, NV đạt chuẩn (82.6%). 

- Trình độ chính trị:  Trung cấp: 04.

- Ban giám hiệu: nhiệt tình, trách nhiệm, gương mẫu trong công việc; có phong cách lãnh đạo tận tâm, dân chủ, biết lắng nghe; có khả năng lập kế hoạch, xây dựng các giải pháp phù hợp với thực tiễn nhà trường; có ý thức cầu thị tiến bộ, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và cập nhật thông tin phục vụ yêu cầu công tác. 

- Đội ngũ giáo viên, nhân viên: 

+ Nhiệt tình, tâm huyết, có trách nhiệm, yêu nghề, đoàn kết, gắn bó và mong muốn nhà trường ngày càng vững mạnh, phát triển; năng lực chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm của phần lớn giáo viên đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục. Trường có nhiều giáo viên có kinh nghiệm, tay nghề, trình độ chuyên môn vững vàng và tham gia màng lưới Sư phạm của Sở GD&ĐT Hải Phòng, màng lưới sư phạm quận Hải An ở các lĩnh vực như Ngữ văn, tiếng Anh, Toán, Mĩ thuật…
+ Đội ngũ giáo viên trẻ của nhà trường được đào tạo bài bản, có năng lực chuyên môn, kỹ năng sư phạm khá tốt, có ý thức học hỏi, cầu thị tiến bộ; nếu được đầu tư sẽ là lực lượng kế thừa đội ngũ giáo viên dày dặn kinh nghiệm, có uy tín.
- Nhà trường luôn tạo điều kiện, sắp xếp TKB hợp lý để GV tham gia học trên chuẩn. Hiện tại nhà trường có 05 đ/c đang theo học lớp nâng chuẩn và 02 đ/c đang theo học lớp Đại học văn bằng 2, trong đó 03 đ/c học nâng  chuẩn: đ/c Nhi ( Thạc sĩ Văn học VN); Chi ( Cao học  Văn học VN); Yến ( Thạc sĩ Toán) và 02 đ/c học văn bằng 2: đ/c Hiển ( ĐH Ngôn ngữ Anh), Huệ ( Cử nhân Toán). 

- Duy trì tốt mối quan hệ giữa các lực lượng giáo dục trong và ngoài             nhà tường trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

* Về chất lượng giáo dục: 

- Chất lượng 2 mặt giáo dục: được giữ vững và đạt chỉ tiêu so với kế hoạch đã đề ra. 

- Kết quả thi vào 10 THPT năm học 2023-2024: Đỗ vào THPT công lập: 181/229 HS, đạt 79,04% tổng số HS dự thi. Chưa tính 01 Hs khuyết tật được tuyển thẳng vào THPT Hải An ( Lê Quang Chính- 9A5). 

Điểm TB môn Toán: 7.97; môn Ngữ văn 7.93; môn Tiếng Anh 7.83

- Học sinh giỏi Thành phố đạt 13 giải; Cấp quận: đạt 36 giải  và 08 HS đỗ chuyên Trần Phú.

Học sinh tích cực tham gia các giải giao lưu Quốc tế, Quốc gia. Đạt 02 giải giao lưu Quốc tế môn Toán SASMO và Toán TIMO ; Đạt 18 giải giao lưu cấp Quốc gia môn Toán Tư duy Bebras)

* Về cơ sở vật chất:

-Trường có khuôn viên riêng biệt an toàn, diện tích sử dụng của nhà trường   trên 4.240 m2 .
- Quang cảnh trường khang trang, môi trường xanh, sạch, thoáng mát:

+ Khu sân chơi có diện tích: 2.150m2 được lát gạch block, sân chơi  có cây

xanh, bóng mát đảm bảo tính thẩm mỹ, thoáng mát thuận lợi cho học sinh vui chơi  và học tập. 
- Trường có 03 dãy nhà, trong đó 02 dãy 3 tầng (dãy A, dãy C) và 01 dãy 02 tầng (dãy B) với 29 phòng học văn hóa, 01 phòng Tin . 
Ngoài ra trường còn có 01 phòng Y tế ; 01 phòng bảo vệ.
Trường có 01 phòng Tin học với tổng số hơn 40 máy tính được nối mạng Internet để phục vụ giảng dạy và học tập Tin học.

- Năm học 2023-2024 có 38 lớp/29 phòng học. Phần lớn các lớp học chính được bố trí một phòng riêng biệt (có 09 lớp học chung phòng). Có 20 phòng học có diện tích 44 m2; 09 phòng học có diện tích: 61 m2.
- Thời gian học chính được sắp xếp 02 khối/buổi: Sáng khối 6,9 học chính; Chiều khối 7,8 học chính.

- Các dãy phòng học và làm việc đều được nối mạng Wifi … Các phòng học đều có đủ ánh sáng tự nhiên và nhân tạo, đảm bảo thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông; Các phòng  học văn hóa có điều hòa do PHHS các lớp tự trang bị.
* Thực hiện nhiệm vụ giáo dục:
- Các kế hoạch, nhiệm vụ giáo dục toàn diện được nhà trường xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc, thường xuyên theo quy chế và ngày càng đổi mới, phong phú về hình thức. 

- Về đạo đức: 

Phần lớn HS ngoan, lễ phép, thân thiện, chấp hành tốt nội quy trường, lớp.

Liên đội tích cực thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy tích cực, tự giác tham gia các phong trào xã hội nhân đạo; không có tình trạng học sinh vi phạm pháp luật; nhà trường tích cực giáo dục đạo đức, không để xảy ra các hành vi bạo lực, học sinh đến trường đoàn kết, thân thiện. 

2.2.2. Điểm yếu:
* Chuẩn bị các điều kiện thực hiện CT GDPT 2018.

Hiện nay, số thiết bị dạy học đã trang bị từ trước đã cũ, hỏng; đặc biệt danh mục thiết bị dạy học phục vụ CT GDPT 2018 chưa được trang bị đầy đủ như đã đăng kí. 
Chưa có đủ phòng học bộ môn theo chương trình GDPT 2018. 

* Về nhân sự: 
Một số giáo viên có tuổi, ngại tiếp cận phương pháp mới, chưa linh hoạt trong công việc cũng như một số hoạt động tập thể.

Giáo viên: 
Số lượng GV đến thời điểm hiện tại tính cả GVHĐ mới đủ chỉ tiêu của năm học 2022-2023. So với năm học 2023-2024, còn thiếu 10 GV so với quy định, thiếu GV cục bộ theo chuyên môn. Vì vậy có nhiều GV có số tiết vượt quá số tiết quy định; Giáo viên còn phải dạy chéo chuyên môn.
Chưa có giáo viên được đào tạo bài bản ở các môn mới trong CT.GDPT 2018. Chưa có GV dạy môn Tự chọn (Ngoại ngữ 2) theo CT GDPT 2018. 
Số lượng giáo viên trong độ tuổi sinh sản nhiều nên khó khăn PPCM khi các đ/c nghỉ sinh cùng lúc ( hiện tại có 03 GV nghỉ sinh theo chế độ). 

Có 04 GV đang theo học nâng chuẩn và 01 GV đang học chuẩn văn bằng 2 vào cuối tuần nên khó khăn khi bố trí tiết nghỉ cùng lúc cho các đ/c đang theo học.

* Về chất lượng giáo dục: 

- Công tác tư vấn trường thi cho học sinh lớp 9 còn chưa đạt được như kế hoạch đề ra. 
- Có một số PHHS và học sinh chưa theo tư vấn của GVCN và GV bộ môn ôn thi vào lớp 10THPT. 
- Tỷ lễ đỗ vào lớp 10 THPT và đỗ chuyên Trần Phú năm học 2023-2024 thấp hơn so với năm học 2022-2023.

3. Định hướng xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2023-2024
3.3.1. Quy mô số lớp, số học sinh toàn trường năm học 2023-2024
	Khối
	Số lớp
	Số học sinh

	
	
	Tổng số
	Nữ
	HS khuyết tật, học hòa nhập
	Dân tộc thiểu số
	Bình quân số HS/lớp

	6
	12
	621
	296
	02
	04
	51.75

	7
	10
	487
	239
	02
	03
	48.7

	8
	08
	386
	184
	01
	01
	48.25

	9
	08
	366
	187
	03
	01
	45.75

	Tổng
	38
	1860
	906
	08
	09
	


( trong đó có 08 HS khuyết tật ở các lớp 9A5 (1HS),9A1(1HS); 9A4(1HS); 8A5
(1HS);7A3(01HS); 7A4(01 HS); 6A11(02HS)
3.3.2. Bố trí phòng học, phòng học bộ môn và các phòng chức năng.

- Tổng số phòng học văn hóa: 29 phòng

- Phòng học bộ môn: 01 phòng Tin học.

- Phòng chức năng: 01 thư viện và phòng đọc, Có 04 phòng (gồm 01 phòng Hội trường, 01 phòng thiết bị đồ dùng, 01 phòng y tế 

- Bố trí các phòng: (Kèm theo Sơ đồ phòng học cụ thể)

3.3.3. Định hướng thực hiện chương trình dạy học

* Đối với khối lớp 6,7,8 : 
Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 (Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT, ngày 26/12/2018 của Bộ GD&ĐT về ban hành chương trình giáo dục phổ thông (CTGDPT 2018).

 Quy định về đánh giá HS lớp 6,7,8 theo Thông tư 22. 

*Đối với khối  lớp 9: Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành (Theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT, ngày 05/5/2006 của Bộ GD&ĐT). 
* Tổ chức dạy học  chính 6 buổi/tuần (từ thứ 2 đến thứ 7). Khối 6,9 : sáng; Khối 7,8: chiều.   

Học thêm 4 Khối (6,7,8,9): 03 buổi/ tuần ( Khối 7,8 học thêm Sáng; Khối 6,9 học thêm chiều).

3.3.4. Định hướng tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 

a/ Đối với khối 6,7,8
* Mục tiêu:  Giúp học sinh củng cố thói quen tích cực, nề nếp trong học tập và sinh hoạt, hành vi giao tiếp ứng xử có văn hóa và tập trung hơn vào phát triển trách nhiệm cá nhân: trách nhiệm với bản thân, trách nhiệm với gia đình, cộng đồng; hình thành các giá trị của cá nhân theo chuẩn mực chung của xã hội; hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề trong cuộc sống; biết tổ chức công việc một cách khoa học; có hứng thú, hiểu biết về một số lĩnh vực nghề nghiệp, có ý thức rèn luyện những phẩm chất cần thiết của người lao động và lập được kế hoạch học tập, rèn luyện phù hợp với định hướng nghề nghiệp khi kết thúc giai đoạn giáo dục cơ bản.

* Kế hoạch thời gian thực hiện chương trình:

- Triển khai thực hiện chương trình HĐTN, HN đảm bảo 105 tiết/năm học. Nhà trường bố trí thời gian thực hiện chương trình hoạt động giáo dục theo chủ đề và thời lượng đảm bảo tính khoa học, sư phạm, phù hợp với thực tiễn: 3 tiết/ tuần.


- Nhà trường phân công dạy môn HĐTN ở các lớp khối 6,7,8 do phần lớn các chủ đề do GVCN lớp đảm nhận, được tính + 3 tiết/tuần theo cơ số tiết của môn học (không liên quan đến số tiết GVCN)

* Kế hoạch giáo dục của nhóm giáo viên phụ trách HĐTN-HN.
- Dạy đủ 03 tiết HĐTN-HN

- Nhóm chuyên môn HĐTN&HN gồm đ.c PHT trực tiếp chỉ đạo (tổ trưởng); tổng phụ trách đội: phụ trách các tiết HĐ dưới sân trường ( 01 tháng/ lần); mỗi khối có 01 đ/c làm khối trưởng chủ nhiệm và các đ.c GVCN 6,7,8 làm thành viên. Giáo viên TPT Đội phụ trách soạn và triển khai tiết HĐTN đầu mỗi tháng (gửi nội dung cho GVCN lưu hồ sơ); GVCN 6,7,8 có trách nhiệm soạn giảng và tiến hành các tiết lên lớp theo TKB đã phân công, tham khảo mẫu kế hoạch bài dạy các tiết theo phụ lục chuyên môn hướng dẫn. 
- Căn cứ vào kế hoạch thời gian thực hiện chương trình đ/c PHT chỉ đạo các đ/c trong nhóm HĐTN,HN và đ/c TPT Đội tổ chức xây dựng Kế hoạch dạy học và Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục (theo phụ lục I và II kèm theo Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH). Kế hoạch được xây dựng phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường; tăng cường phối hợp với cha mẹ học sinh, chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan để tổ chức cho học sinh thực hiện các hoạt động trong và ngoài nhà trường.


* Đánh giá kết quả giáo dục HĐTN, HN

Theo Chương trình Giáo dục phổ thông (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) và Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2021 quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.

b/ Đối với 9 dạy đủ 02 tiết HĐGDNGLL. 

Mỗi tuần có 02 tiết (gồm tiết 1 sáng thứ 2 và tiết 5 sáng thứ 6: khối 9; tiết 5 chiều thứ 2 và tiết 5 chiều thứ 6). 

c/ Dự kiến một số hình thức định hướng, tổ chức hoạt động để học sinh lớp 6,7,8 tham gia  trong năm học 2023 – 2024 (có thể một số hoạt động cùng tham gia chung với K9 với quy mô toàn trường).

- Hoạt động của cá nhân học sinh trong cuộc sống riêng của bản thân và trong sinh hoạt gia đình. 
- Hoạt động sinh hoạt tập thể, giao lưu, học tập tại nhà trường: 

	STT
	Thời gian
	Nội dung
	Ghi chú

	1
	Tháng 9/2023
	Tuyên truyền tháng ATGT 
	

	2
	Tháng 10/2023
	-Tìm hiểu và tuyên truyền ngày phòng cháy chữa cháy ( 04/10/2023) ” 
	

	3
	Tháng 11/2023
	Tìm hiểu và phòng chống về tác hại của thuốc lá
	

	4
	Tháng 12/2023
	Hội thảo các lớp: Xây dựng tình bạn đẹp, chóng bạo lực học đường.
	

	5
	Tháng 1+2/2023
	Tìm hiểu về Tết cổ truyền.
	

	6
	Tháng 3/2023
	Tìm hiểu về tháng thanh niên Việt Nam.
	


+ Tổ chức dạy học tích hợp: Đầu năm học nhà trường chỉ đạo các tổ nhóm chuyên môn xây dựng các chủ đề dạy tích hợp, chỉ đạo việc dạy học phân hóa phù hợp với đối tượng học sinh.


+ Chỉ đạo tổ KHXH nghiên cứu lồng ghép cá chủ đề chương trình giáo dục an ninh quốc phòng. Khối 9 theo Thông tư số 01/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) trong trường tiểu học, trung học cơ sở và Kế hoạch số 2296/KH-SGDĐT ngày 25/8/2023 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở năm học 2023-2024;


Đối với các khối 6,7,8 theo Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT (Chương trình GDPT 2018), xây dựng chương trình cho phù hợp căn cứ vào mục tiêu và nội dung cụ thể từng bài học có trong chương trình để lựa chọn nội dung lồng ghép phù hợp, bảo đảm cho học sinh hình thành những hiểu biết ban đầu về truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc, về lực lượng vũ trang nhân dân; có ý thức kỷ luật, tinh thần đoàn kết, yêu tổ quốc, yêu đồng bào.  


 Hoạt động ngoài nhà trường: tham gia hoạt động ngoại khóa, tham quan thực tế một số địa chỉ có uy tín (các làng nghề truyền thống, khu trải nghiệm…)


3.3.5. Định hướng thực hiện nội dung giáo dục địa phương cho học sinh khối 6,7,8.  Đánh giá kết quả giáo dục: theo Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT Nội dung dạy học: theo tài liệu của Sở GD&ĐT. 
- Thời lượng dạy học: 35 tiết/năm học; trong đó: 31 tiết dạy học các chủ đề;  04 tiết kiểm tra đánh giá định kì.

- Nội dung giáo dục địa phương

+ Lớp 6: bao gồm 03 lĩnh vực: Văn hóa, lịch sử truyền thống; địa lí, kinh tế, hướng nghiệp; chính trị - xã hội và môi trường ở thành phố Hải Phòng; gồm 8 chủ đề.  
Các chủ đề  1, 2 và chủ đề 4, 5, 6  phải thực hiện dạy học theo thứ tự trong Tài liệu giáo dục địa phương TP Hải Phòng lớp 6.
	Lĩnh vực
	Chủ đề
	Số tiết
	Lĩnh vực theo môn

	Văn hóa, 

lịch sử 

truyền thống
	Chủ đề 1: Vùng đất Hải Phòng từ thời nguyên thủy đến TK X.
	04
	Lịch sử


	
	Chủ đề 2: Nữ tướng Lê Chân và Đức Vương Ngô Quyền.
	04
	Lịch sử


	
	Chủ đề 3: Truyện cổ dân gian Hải Phòng
	04
	Ngữ văn

	Địa lí, kinh tế, hướng nghiệp
	Chủ đề 4: Bản đồ hành chính và các đơn vị hành chính thành phố Hải Phòng.
	03
	Địa lí


	
	Chủ đề 5: Địa lí tự nhiên Hải Phòng.
	04
	Địa lí

	
	Chủ đề 6: Biển đảo quê hương.
	04
	Địa lí

	
	Chủ đề 7: Nghề truyền thống ở Hải Phòng
	04
	GDCD
(hoặc Điạ lí)

	Chính trị, xã hội, môi trường
	Chủ đề 8: Địa lí tự nhiên Hải Phòng.
	     04
	GDCD

	
	Kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ
	4
	

	
	Tổng số tiết
	35
	


+ Lớp 7:  bao gồm 03 lĩnh vực theo môn: Lịch sử, Ngữ văn, GDCD, Âm nhạc, Địa lí; gồm 8 chủ đề.  

Chủ đề 1, 2 phải thực hiện dạy học theo thứ tự  trong Tài liệu giáo dục địa phương thành phố Hải Phòng lớp 7.
	Lĩnh vực


	Chủ đề
	Số tiết
	Lĩnh vực theo môn

	Văn hóa, 

lịch sử 

truyền thống
	Chủ đề 1: Vùng đất Hải Phòng từ năm 938 đến      năm 1427.
	04
	Lịch sử

	
	Chủ đề 2: Vùng đất Hải Phòng thời Lê sơ từ năm 1428 đến năm 1527.
	04
	Lịch sử

	
	Chủ đề 3: Tục ngữ, ca dao Hải Phòng
	04
	Ngữ văn

	Chính trị, xã hội, môi trường
	Chủ đề 4: Bảo tồn di sản văn hóa Hải Phòng
	04
	GDCD
(hoặc Lịch sử)

	Văn hóa, 

lịch sử 

truyền thống
	Chủ đề 5: Nghệ thuật hát Đúm huyện Thủy Nguyên
	04
	Âm nhạc

	
	Chủ đề 6: Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn
	04
	GDCD
(hoặc Lịch sử, Ngữ văn)

	
	Chủ đề 7: Đặc sản ẩm thực Hải Phòng
	3
	Ngữ văn
(hoặc GDCD)

	Địa lí, kinh tế, hướng nghiệp
	Chủ đề 8: Du lịch Hải Phòng
	04
	Địa lí

	
	Kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ
	4
	

	
	Tổng số tiết
	35
	


+ Lớp 8:  bao gồm 03 lĩnh vực theo môn: Lịch sử, Âm nhạc, Ngữ văn, GDCD, Địa hoặc Sinh,  gồm 8 chủ đề. 

Chủ đề 1, 2, 3 phải thực hiện dạy học theo thứ tự trong Tài liệu giáo dục địa phương thành phố Hải Phòng lớp 8.

	Chủ đề
	Lĩnh vực
	Số tiết
	Lĩnh vực theo môn

	Văn hóa,
lịch sử
truyền

thống


	Chủ đề 1: Vùng đất Hải Phòng từ năm 1527 đến năm 1802
	04
	Lịch sử

	
	Chủ đề 2: Vùng đất Hải Phòng thời Lê sơ từ năm 1802 đến năm 1888.
	04
	Lịch sử

	
	Chủ đề 3: Hải Phòng từ năm 1888 đến năm 1918
	04
	Lịch sử

	
	Chủ đề 4: Tìm hiểu về Ca trù Đông
Môn, Thủy Nguyên, Hải Phòng
	04
	Âm nhạc



	
	Chủ đề 5: Múa rối cạn Bảo Hà
	04
	Ngữ văn (hoặc Lịchsử, GDCD)

	
	Chủ đề 6: Thơ Nôm Nguyễn Bỉnh

Khiêm
	03
	Ngữ văn

	Chính trị, xã hội, môi trường
	Chủ đề 7: Phòng chống đuối nước cho học sinh Hải Phòng
	   04
	GDCD

(hoặc Sinh học)

	Địa lí, kinh tế, hướng nghiệp
	Chủ đề 8: Bảo vệ môi trường biển khu vực Hải Phòng
	04
	Địa lí

	
	Kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ
	4
	

	
	Tổng số tiết
	35
	


c. Kế hoạch giáo dục của giáo viên và Kế hoạch bài dạy (giáo án)
- Căn cứ vào Kế hoạch dạy học Nội dung giáo dục của địa phương của tổ chuyên môn, giáo viên được phân công dạy học môn học xây dựng Kế hoạch giáo dục của giáo viên trong năm học; trên cơ sở đó xây dựng các Kế hoạch bài dạy để tổ chức dạy học. 
- Giáo viên tham khảo Tài liệu hướng dẫn giáo viên dạy học nội dung giáo dục địa phương thành phố Hải Phòng lớp 6,7,8; tham khảo và khai thác thông tin (tư liệu, tranh ảnh...) từ các phương tiện truyền thông và các trang thông tin chính thống của các cấp, ngành; đảm bảo thông tin cung cấp cho HS chính xác, gần gũi, phù hợp với nội dung/chủ đề dạy học.

- Sắp xếp thời gian thực hiện các chủ đề logic với các môn học có liên quan nhằm tạo thuận lợi cho học sinh liên hệ, vận dụng những kiến thức cơ bản đã học trong các môn học với các chủ đề trong Tài liệu giáo dục địa phương thành phố Hải Phòng lớp 6,7,8. 
- Bố trí tiết dạy học các chủ đề linh hoạt, không bắt buộc phải dạy môn học ở tất cả các tuần, không nhất thiết phân bố đều số tiết/tuần. 
 Kế hoạch giáo dục của nhóm chuyên môn GD địa phương
Nhà trường phân công dạy môn GD địa phương do GV tổ KHXH đảm nhận. Nhóm chuyên môn GD địa phương 6,7,8 do phân công đ/c Đỗ Thị Hải Giang- GVCN 8A2, GV Văn làm nhóm trưởng, GV dạy môn GDĐP 6,7,8 là thư kí và nhóm trưởng các môn Sử, Địa, Văn, GDCD, Nghệ thuật làm thành viên. Nhóm chuyên môn có nhiệm vụ xây dựng KHGD cho môn học, đảm bảo các chủ đề phải thực hiện cho từng khối lớp 6,7,8.
Thực hiện sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học; định kì sinh hoạt chuyên môn để xây dựng bài học minh họa, tổ chức dạy học và dự giờ để phân tích, rút kinh nghiệm giờ dạy dựa trên phân tích hoạt động học của học sinh.


- Giáo viên được phân công giảng dạy nội dung/chủ đề nào thực hiện việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên đối với nội dung/chủ đề đó theo kể hoạch.


- Đánh giá định kì được xây dựng phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường; nội dung kiểm tra đánh giá định kì bao gồm các nội dung đã thực hiện giảng dạy đến thời điểm kiểm tra, đánh giá.
3.3.6. Định hướng thực hiện nội dung giảng dạy ngoại ngữ:

- Thực hiện giảng dạy chương trình tiếng Anh GDPT 2018 (đối với K6,7,8) và GDPT hiện hành (đối với K9) theo quy định. 

- Kế hoạch giáo dục và kế hoạch bài dạy, các hướng dẫn chuyên môn thực hiện theo công văn 1877/SGD hướng dẫn dạy học ngoại ngữ ngày 01/9/2021 của Sở giáo dục và các văn bản điều chỉnh mới nhất của Sở GD&ĐT. 
3. MỤC TIÊU GIÁO DỤC CỦA NHÀ TRƯỜNG
3.1. Mục tiêu chung: Gắn với sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, kế hoạch phát triển, thế mạnh của nhà trường.

* Tầm nhìn

Tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng cao hơn của một trong những trường 

trong quận Hải An có chất lượng giáo dục toàn diện. Nơi mà phụ huynh, học sinh sẽ
tin tưởng lựa chọn để học tập và rèn luyện; nơi giáo viên và học sinh có cơ hội, điều
kiện phát triển năng lực và tư duy sáng tạo, tự giác vươn lên vì sự phát triển  của bản thân, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong xu hướng hội nhập toàn cầu.

* Sứ mệnh

- Tạo dựng được môi trường thân thiện, tích cực, có chất lượng giáo dục toàn diện để học sinh yêu thích học tập, có điều kiện phát triển tài năng, tư duy
sáng tạo, góp phần hình thành nhân cách công dân trong tương lai đáp  ứng được yêu cầu đổi mới, hội nhập.

- Tích cực đầu tư cơ sở vật chất; nâng cao chất lượng đội ngũ để không ngừng phát triển chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của giáo dục cũng như để đạt chất lượng, hiệu quả cao trong việc thực hiện chương trình GDPT 2018 và yêu cầu hội nhập.

* Hệ thống giá trị của trường.

- Tinh thần đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, tính sáng tạo.

- Khắc phục khó khăn; có ý chí, khát vọng vươn lên.

- Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

- Khát vọng vươn lên.

- Phát triển – Đổi mới – Hội nhập.

3.2. Mục tiêu cụ thể
- Số lượng, chất lượng các hoạt động giáo dục nhà trường cam kết thực hiện trong năm học: hoàn thành các hoạt động giáo dục nhà trường theo Kế hoạch đề ra.
3.2.1.  Đối với HS lớp 6,7,8 thực hiện theo CTGDPT 2018, kết quả đạt được:

- Đối với lớp 9: 
-  Chất lượng đại trà: 

+ Hạnh kiểm: Tốt: 95-97%; Khá: 3-5%; Trung bình: 0% 

+ Học lực: Giỏi: 65-68%; Khá: 26-28%; Trung bình: 6-7%; Yếu: 0%. 

- Tốt nghiệp THCS: 100% học sinh lớp 9 tốt nghiệp trung học cơ sở, trong đó: Giỏi: 65-68%; Khá: 26-28%; Trung bình: 6-7% 

- 100 % học sinh tốt nghiệp THCS vào học các loại hình. 

- Thi vào lớp 10 THPT công lập: tỉ lệ đỗ 90- 93% tổng số học sinh dự thi. Giao chỉ tiêu cụ thể tới từng lớp như sau:  
9A1: Phân luồng: 15/36 HS trở lên, đỗ THPT đạt 86-90% tổng số dự thi; 

9A2: Phân luồng: 16/42 HS trở lên, đỗ THPT đạt 86-90% tổng số dự thi 
9A3: Phân luồng: 6/50 HS trở lên, đỗ THPT đạt 95-100% tổng số HS dự thi

9A4: Phân luồng: 14/44 HS trở lên, đỗ THPT đạt 85-90% tổng số HS dự thi

9A5: Phân luồng: 10/38 HS trở lên, đỗ THPT đạt 86-90% tổng số HS dự thi
9A6: Phân luồng: 3/52 HS trở lên, đỗ THPT đạt 95-100% tổng số HS dự thi

9A7: Phân luồng: 15/45 HS trở lên, đỗ THPT đạt 86-90%  tổng số HS dự thi
9A8: Phân luồng: 2/56 HS trở lên, đỗ THPT đạt 95-100% tổng số HS dự thi
(Tổng số dự kiến phân luồng: 81/363 HS, không tính 03 HS khuyết tật 9A1,9A4,9A5).
* Chất lượng mũi nhọn: Tham gia các cuộc thi theo hướng dẫn của thành phố. 
- Cấp quận: đạt 55 - 60%  (tổng số học sinh dự thi).  
- Cấp Thành phố: 60- 65%  tổng số học sinh  dự thi). 

- HS có nguyện vọng thi chuyên: 49 HS, trong đó 9A1: 01 HS; 9A2: 01 HS; 9A3: 10 HS; 9A4: 03 HS; 9A5: 04 HS; 9A6: 13 HS; 9A7: 0HS; 9A8: 26 HS. Phấn đấu có 19-30 HS thi đỗ trường chuyên Trần Phú. 
- Khuyến khích HS tham gia các cuộc thi giao lưu quốc gia, quốc tế đạt kết quả cao. 
Bên cạnh việc hình thành, phát triển các năng lực cốt lõi, thực hiện Chương trình nhà trường còn góp phần phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu của HS thông qua các hoạt động học tập, sinh hoạt, vui chơi, tham gia các hoạt động giáo dục chung, qua từng môn học đặc thù.

4. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG
4.1. Hoạt động (chương trình) chính khóa

Thực hiện theo Chương trình nhà trường năm học 2023-2024
(Kèm theo Tổng hợp bảng phân phối chương trình theo khối lớp cụ thể được Hiệu trưởng phê duyệt). 
* Một số dự kiến về chương trình tăng cường, mở rộng: 
- Thực hiện Chuyên đề cấp Quận “ Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá nhằm phát triển phầm chất,năng lực của HS môn Ngữ văn 8 chương trình GDPT 2018 ” tuần 4 tháng 10.2023.

- Lên lớp đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá; 

- Chương trình dạy học các chủ đề GD STEM/ STEAM; dạy học theo dự án...
- Chương trình dạy học trải nghiệm … 

-  Bồi dưỡng học sinh giỏi, HS năng khiếu;  HS có nguyện vọng thi vào THPT chuyên Trần Phú .

- Thực hiện Chuyên đề cấp Thành phố môn Toán 7 như sau: Chuyên đề dạy học dự án: Chủ đề: “Một số hình thức  khuyến mãi trong kinh doanh môn Toán lớp 7” tuần 2-3 tháng 12.2023.

-  Phụ đạo học sinh yếu, kém.
- Kĩ năng sống đối với học sinh Khối 6,7 ( theo nguyện vọng của PHHS)

- Tiếng Anh người nước ngoài đối với học sinh Khối 6,7 ( theo nguyện vọng của PHHS)

4.2. Hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ
- Hoạt động ngoại khóa: 

+ HĐNGLL: thực hiện theo KH cụ thể về chương trình NGLL đối với K9. HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp đối với K6,7,8.
+ Tiếp tục thực hiện tốt mô hình “Cổng trường an toàn”. Xây dựng điểm điển hình về phong trào Toàn dân bảo vê an ninh tổ quốc theo hướng dẫn của công an quận. +Tham quan ngoại khóa: thăm làng hoa Hạ Lũng ( tích hợp môn Ngữ văn); Thăm viếng nghĩa trang liệt sỹ phường Đằng Hải;  
+ Trải nghiệm thực tế vào cuối năm học tại một số khu trải nghiệm cụ thể (nếu đủ điều kiện cho phép).

- Câu lạc bộ: 
+ Văn hóa: duy trì các CLB môn học văn hóa:  phân công các đ/c GV có kinh nghiệm, kiến thức vững vàng, nhiệt huyết phụ trách các CLB các môn văn hóa, Tin lập trình, máy tính cầm tay, sáng tạo Robot…): ( các đội tuyển ) 

 CLB TDTT (cầu lông, cờ vua, bóng bàn, bóng rổ…): phân công các đ/c GV dạy TD- GDTC phụ trách; CLB năng khiếu (Mĩ thuật, Sơn ca, nhảy hiện đại; Ghi ta, võ thuật….): phân công đ/c TPT, GV Nhạc, Mĩ thuật và phối hợp với đơn vị kết nghĩa là trường CĐ văn hóa nghệ thuật HP để hướng dẫn, phụ trách các CLB năng khiếu.
+ Phong trào thi đua: Đôi bạn cùng tiến, Trồng cây nhớ Bác, Cổng trường an toàn;  Chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ phường, các di tích lịch sử địa phương…
+ Kĩ năng sống, TA có yếu tố người nước ngoài: phối hợp với Trung tâm KNS GAIA và trung tâm ngoại ngữ Toàn Lộc tổ chức thực hiện theo chủ đề đối với khối 6,7 (nếu có nguyện vọng đăng ký học).

5. KHUNG THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀY

1. Học chính : Sáng K6,9 ; Chiều khối 7,8 theo TKB cụ thể ( 06 buổi/ tuần)
2. Học thêm: Sáng Khối 7 : 03 buổi/ tuần: 10 tiết/ tuần trongđó 4 tiết Văn, 4 tiết Toán, 2 tiết Anh và kết hợp 01 tiết KNS; 01 tiết TANN); 

Sáng Khối 8: 03 buổi/ tuần: 12 tiết/ tuần trong đó 4 tiết Văn, 4 tiết Toán, 2 tiết Anh; 02 tiết KHTN, học theo mạch kiến thức KHTN-H; KHTN- L; KHTN-S); 

Chiều Khối 6 : 03 buổi/ tuần: 10 tiết/ tuần trongđó 4 tiết Văn, 4 tiết Toán, 2 tiết Anh và kết hợp 01 tiết KNS; 01 tiết TANN); 

Chiều Khối 9: 03 buổi/ tuần: 12 tiết/ tuần trong đó 4 tiết Văn, 4 tiết Toán, 2 tiết Anh; 01 tiết Lý; 01 tiết Hóa) HK1; HK2: 5 tiết Văn, 5 tiết Toán, 2 tiết Anh; 
	Thời gian
	Hoạt động

	Sáng 6h45 – 7h00
	15 phút
	- Ổn định nền nếp đầu giờ.

- Thực hiện sinh hoạt đầu giờ tại lớp: khởi động/hát đầu giờ; truy trao bài về nhà giữa các thành viên.

	Chiều 12h45-13h00
	
	

	Sáng 7h00-7h45
	45 phút
	Tiết 1: thực hiện nhiệm vụ học tập theo TKB

	Chiều 13h00-13h45
	
	

	Sáng 7h50 – 8h35
	45 phút
	Tiết 2: thực hiện nhiệm vụ học tập theo TKB

	Chiều 13h50-14h35
	
	

	Sáng 8h35 – 8h45
	10 phút
	Giải lao

	Sáng 8h45 – 9h30
Chiều 14h40-15h25
	45 phút
	Tiết 3: thực hiện nhiệm vụ học tập theo TKB

	Chiều 15h25 – 15h35
	10 phút
	Giải lao

	Sáng 9h35 – 10h20
	45 phút
	Tiết 4: thực hiện nhiệm vụ học tập theo TKB

	Chiều 15h35-16h20
	
	

	Sáng 10h25 – 11h10
	45 phút
	Tiết 5: thực hiện nhiệm vụ học tập theo TKB

	Chiều 16h25-17h10
	
	

	Sáng 11h10’


	
	K6: Tan học lúc 11h05; K9 tan học lúc 11h10 ( tránh ùn tắc giao thông)

	Chiều 17h10
	
	Các lớp học thêm tan lúc 17h05; K7: Tan học lúc 17h10; K8 tan học lúc 17h15 ( tránh ùn tắc giao thông)

	Mỗi tiết cách nhau 05 phút ( trừ cuối tiết 2 đầu tiết 3 sáng giải lao 10 phút; cuối tiết 3 đầu tiết 4 chiều giải lao 10 phút ). Do diện tích sân trường nhỏ, sĩ số HS đông nên HS không tập TD giữa giờ. 


6. KẾ HOẠCH TỔNG HỢP CỦA NĂM HỌC ( PHỤ LỤC 2)  

(kèm theo bản chi tiết )

7. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

7.1. Trách nhiệm của các thành viên
(1) Đối với Hiệu trưởng

- Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tới từng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

- Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch trong năm học.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm; xem xét và ra quyết định theo thẩm quyền về nội dung, biện pháp cần điều chỉnh, bổ sung trong từng năm học.

- Phối hợp với các cơ sở đào tạo giáo viên; động viên, tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên được tham gia bồi dưỡng, đào tạo để thực hiện Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 2018.
- Đánh giá và đề xuất với cấp trên sắp xếp, điều chỉnh đội ngũ giáo viên, đảm bảo số lượng và chất lượng để đáp ứng yêu cầu cho việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
- Chọn cử, đề xuất với cấp trên về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán

tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng các nội dung của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

- Kiểm tra và ký duyệt sổ điểm, học bạ khối 6,9.

- Trực lãnh đạo 6 buổi/tuần ; dạy 2 tiết/tuần môn GDCD lớp 7.

- Đảm bảo các hồ sơ quản lý, giảng dạy chuyên môn theo quy định.

(2) Đối với Phó hiệu trưởng

- Với nhiệm vụ được phân công, đề xuất với Hiệu trưởng về thực hiện Chương trình nhà trường trong năm học đảm bảo tính phù hợp, khả thi.

- Chủ động xây dựng KH tổng hợp trong năm học liên quan đến phân công thực hiện chương trình của từng giáo viên.

- Xây dựng KH khung thời gian hoạt động trong ngày cụ thể theo tình hình của đơn vị.

-  Giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai từng phần việc cụ thể.

- Kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp thực hiện kế hoạch. 

- Đề xuất các nội dung, biện pháp cần điều chỉnh, bổ sung trong năm học.

-Thay mặt Hiệu trưởng điều hành các hoạt động nhà trường, giúp Hiệu trưởng giải quyết những công việc, ký duyệt các văn bản thuộc thẩm quyền hoặc được Hiệu trưởng ủy quyền.
- Đảm bảo các hồ sơ quản lý, giảng dạy chuyên môn theo quy định.

- Kiểm tra và duyệt sổ công tác chủ nhiệm, các kế hoạch tổ nhóm CM, kế hoạch giáo dục của GV trên phần mềm QLCM các khối 6,7,8,9.

- Phụ trách chung chuyên môn toàn trường; phụ trách hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Phụ trách chung về hoạt động Đoàn – Đội. 

- Phụ trách chung về CNTT, phổ cập, công nghệ thông tin, y tế, CSVC.

- Ký duyệt và xác nhận sổ đầu bài toàn trường.

- Ký duyệt sổ điểm và học bạ khối 7,8.

- Trực lãnh đạo 6 buổi/tuần. Dạy Tiếng Anh lớp 6. 

- Đảm bảo các hồ sơ quản lý, giảng dạy chuyên môn theo quy định.

- Thay mặt HT, duyệt các KH của tổ, nhóm CM, KH cá nhân của GV toàn trường trên phần mềm QLCM. 

- Sắp xếp TKB toàn trường.

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.

(3) Đối với tổ trưởng chuyên môn

- Xây dựng kế hoạch hành động cụ thể (từng tháng, học kỳ, năm), trong đó mỗi hoạt động cần nêu rõ mục tiêu, kết quả, thời gian thực hiện, các nguồn lực thực hiện, người chịu trách nhiệm. 

-Tổ chức thực hiện kế hoạch và phân công thực hiện cho các bộ phận, cá nhân  

trong từng tổ phù hợp với trách nhiệm, quyền hạn.

- Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên.

- Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch ngày càng hiệu quả.

- Chủ động xây dựng các dự án phát triển tổ chuyên môn trong nhà trường.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng.

(4) Đối với giáo viên Tổng phụ trách.

- Xây dựng chương trình hành động cụ thể và triển khai, tổ chức thực hiện  các nội dung liên quan tới hoạt động Đoàn – Đội trong kế hoạch.

- Tham mưu với Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh.

- Xây dựng kế hoạch chào cờ, tham mưu hiệu trưởng về việc phân công các thành viên chuẩn bị nội dung chào cờ theo quy định.

- Phụ trách chung về nề nếp học sinh; đội cờ đỏ nhà trường; xây dựng tiêu chí thi đua và công tác thi đua đối với học sinh…

- Tuyên truyền, vận động mọi thành viên của tổ chức mình thực hiện tốt các nội dung, giải pháp của kế hoạch.

- Báo cáo thường kỳ nội dung, biện pháp, đề xuất những giải pháp để thực hiện cho hiệu quả.

- Chủ động xây dựng các dự án hoạt động theo lĩnh vực được phân công phụ trách trong nhà trường. 

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng.

(5) Đối với Bí thư Đoàn.

- Phối kết hợp với TPT, xây dựng chương trình hành động cụ thể và triển khai, tổ chức thực hiện  các nội dung liên quan tới hoạt động Đoàn – Đội.

- Phân công Đoàn viên GV trực đoàn viên, thực hiện tốt “ Cổng trường an toàn” và các hoạt động do Đoàn thanh niên các cấp phát động. 

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng.

(6) Đối với nhân viên Thư viện + GV phụ trách Thiết bị

- Rà soát, tổng hợp thống kê các điều kiện về CSVC so với yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
- Xây dựng kế hoạch tăng cường, sửa chữa, sắp xếp CSVC thiết bị dạy học một cách hợp lý, nâng cao hiệu quả sử dụng; mua sắm bổ sung, tự làm thiết bị dạy học. 
- Lập danh mục chi tiết các trang thiết bị cần bổ sung mà nhà trường chưa thể đáp ứng để báo cáo với UBND quận, Phòng GD&ĐT quận; có kế hoạch giải quyết kịp thời đảm bảo có đủ điều kiện vật chất tối thiểu để thực hiện Chương trình, sách giáo khoa GDPT 2018 theo lộ trình.

- Xây dựng kế hoạch hành động cụ thể trong năm học; mỗi hoạt động cần nêu rõ mục tiêu, kết quả, thời gian thực hiện, các nguồn lực thực hiện, người chịu trách nhiệm. 

- Tuyên truyền, vận động mọi thành viên của tổ chức mình thực hiện tốt các nội dung, giải pháp của kế hoạch.

- Báo cáo thường kỳ nội dung, biện pháp, đề xuất những giải pháp để thực hiện cho hiệu quả.

- Chủ động xây dựng các dự án hoạt động theo lĩnh vực được phân công phụ trách trong nhà trường. 

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng.

(7) Đối với giáo viên

- Căn cứ kế hoạch của nhà trường, của đoàn thể phụ trách để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo phần việc, từng năm học.

- Thực hiện nghiêm túc phần việc được giao (Kèm theo Bảng phân công giáo viên thực hiện các hoạt động giáo dục)
- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng kỳ, từng năm học; đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch hiệu quả.

- Tham gia đầy đủ và có chất lượng các buổi bồi dưỡng, tập huấn, sinh hoạt chuyên môn về CTGDPT 2018 do nhà trường, các cấp quản lý tổ chức; chủ động trao đổi các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

- Thực hiện đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh; phát hiện những thuận lợi, khó khăn và kịp thời đề xuất những biện pháp giải quyết khó khăn.

- Tích cực tự làm thiết bị dạy học và xây dựng học liệu điện tử của từng môn học, nộp bài giảng điện tử/ học liệu được số hóa trên cổng thông tin điện tử nhà trường theo thời gian quy định ( trước 17 hàng tháng, mỗi tổ 03 sản phẩm/ tháng), hoạt động giáo dục theo phân công của tổ/nhóm chuyên môn trong thực hiện chương trình GDPT 2018.

- Tự học, tự bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Đồng thuận, giúp đỡ đồng nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ.
         - Tích cực truyền thông tới cha mẹ học sinh và xã hội về đổi mới CT GDPT 

2018 để cha mẹ học sinh và xã hội hiểu rõ hơn về đổi mới CTGDPT nói riêng và 
đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nói chung.

7.2. Công tác phối hợp với các bên liên quan

- Phối hợp với UBND phường Đằng Hải, công an phường Đằng Hải để tuyên
truyền Kế hoạch giáo dục nhà trường; Chương trình GDPT 2018 tới nhân dân trên  
địa bàn. 

- Phối hợp với Ban đại diện CMHS tuyên truyền, vận động các cha mẹ học sinh tạo điều kiện để con em mình và nhà trường thực hiện kế hoạch.

- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường: tuyên truyền về kế  hoạch, các nội dung sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm. 
7.3. Công tác kiểm tra, giám sát

- Kiểm tra đột xuất: theo thẩm quyền.

- Kiểm tra chuyên đề: theo kế hoạch.

7.4. Chế độ thông tin báo cáo

- Báo cáo định kỳ: theo kế hoạch của cấp trên.

- Báo cáo đột xuất: nếu có bất cập, điều chỉnh cần báo cáo cụ thể với Hiệu trưởng, ban giám hiệu nhà trường để được giải quyết.

	    Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT quận;
- Mail  tổ (để thực hiện);
-CB, GV, NV (để thực hiện);

- Website nhà trường;

 - Lưu VT (01).


	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

                   HIỆU TRƯỞNG

 Bùi Thị Mười


	                                      THỐNG KÊ SỐ TIẾT DẠY CÁC MÔN NĂM HỌC 2023-2024

	TT
	MÔN
	KHỐI 6
	KHỐI 7
	KHỐI 8
	 
	TT
	MÔN
	KHỐI 9

	
	
	KÌ 1
	KÌ 2
	KÌ 1
	KÌ 2
	KÌ 1
	KÌ 2
	
	
	
	KÌ 1
	KÌ 2
	CẢ NĂM

	1
	TOÁN
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	
	1
	TOÁN+TC
	5
	5
	5

	2
	KHTN
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	
	2
	LÝ
	2
	2
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	HÓA
	2
	2
	2

	3
	CÔNG NGHỆ 
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	
	5
	CÔNG NGHỆ
	1
	1
	1

	4
	GDTC
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	6
	TD
	2
	2
	2

	5
	TIN HỌC
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	7
	TIN
	0
	0
	0

	6
	NGỮ VĂN
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	
	8
	VĂN+TC
	6
	6
	6

	7
	LỊCH SỬ- ĐỊA LÝ (ĐỊA)
	1
	2
	2
	1
	2
	1
	
	9
	SỬ
	1
	2
	1.5

	
	LỊCH SỬ- ĐỊA LÝ (SỬ)
	2
	1
	1
	2
	1
	2
	
	10
	ĐỊA
	2
	1
	1.5

	8
	GDCD
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	11
	GDCD
	1
	1
	1

	9
	N. NGỮ 1
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	12
	TIẾNG ANH
	3
	3
	3

	10
	NGHỆ THUẬT(Â.N)
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	13
	ÂM NHẠC
	0
	1
	0.5

	
	NGHỆ THUẬT (M.T)
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	14
	MỸ THUẬT
	1
	0
	0.5

	11
	HĐTN &HN
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	15
	SHL
	1
	1
	1

	12
	GD Đ.PHƯƠNG
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	16
	HĐNGLL
	1
	1
	1

	13
	SHL
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	
	 
	GVCN 
	 
	 
	+2

	 
	GVCN
	+3
	+3
	+3
	+3
	+3
	+4
	
	 
	
	
	
	 

	 
	 
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	 
	 
	TỔNG
	30
	30
	30

	 Môn LS-ĐL đổi tiết theo tháng, đảm bảo tỷ lệ 50%-50%

 Môn KHTN 8, LSĐL 8 phân công GV dạy theo phân môn,  K6,7: 01 GV dạy 03 phân môn/lớp. 

 Môn GDĐP 8 tháng 9 chưa dạy, thay 01 tiết Văn 8 vào môn GDĐP 8. Khi nào có tài liệu GDĐP 8 sẽ dạy bù sau.

KHTN 6: tuần 1-4: Lý; tuần 5-11: Hóa; tuần 12-25: Sinh; tuần 26-35: Lý

KHTN 7: tuần 1-9: Hóa; tuần 10-20: Lý; tuần 21-35: Sinh; 

KHTN 8: tuần 1-12: Hóa; tuần 13-22: Lý; tuần 23-35: Sinh; 
	 
	Khối 9: Tự chọn Toán, Văn ( 01 tiết/ môn/tuần)

 

 

 

 

	
	
	
	
	
	
	


NỘI DUNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CHÍNH KHÓA KHỐI 6, 7,8,9 năm học 2023 – 2024
Học kỳ I  Khối 6

	MÔN/TUẦN
	Tuần 1
	Tuần 2
	Tuần 3
	Tuần 4
	Tuần 5
	Tuần 6
	Tuần 7
	Tuần 8
	Tuần 9
	Tuần 10
	Tuần 11
	Tuần 12
	Tuần 13
	Tuần 14
	Tuần 15
	Tuần 16
	Tuần 17
	Tuần 18
	Tổng thời lượng/môn

	Ngữ văn
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	72

	Toán
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	72

	Tiếng Anh
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	54

	GDCD
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	LS-ĐL (54t)
	Lịch sử
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	2
	1
	36

	
	Địa lý
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	2
	18

	KHTN (72t) 
	Vật lí
	4
	4
	4
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	16

	
	Hoá
	
	
	
	
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	
	
	
	
	
	
	
	28

	
	Sinh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	28+28 HK2 =56

	Công nghệ
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Tin học
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	GDTC
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	Nghệ thuật
	Âm nhạc
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	
	Mĩ thuật
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	HĐTN, HN
	HĐ theo CĐ 
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

 
	54

 

	GDĐP
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	SH-CC
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	

	Tổng số tiết bắt buộc/ tuần
	29+1

=30
	29+1

=30
	29+1

=30
	29+1

=30
	29+1

=30
	29+1

=30
	29+1

=30
	29+1

=30
	29+1

=30
	29+1

=30
	29+1

=30
	29+1

=30
	29+1

=30
	29+1

=30
	29+1

=30
	29+1

=30
	29+1

=30
	29+1=30
	


( Năm 2023-2024 thêm SHL vào thứ 2 hàng tuần, tính 1 trong 4 tiết của GVCN không liên quan đến tiết HĐTN) 

Học kỳ II năm học 2023– 2024 KHỐI 6
	MÔN/TUẦN
	Tuần 19
	Tuần 20
	Tuần 21
	Tuần 22
	Tuần 23
	Tuần 24
	Tuần 25
	Tuần 26
	Tuần 27
	Tuần 28
	Tuần 29
	Tuần 30
	Tuần 31
	Tuần 32
	Tuần 33
	Tuần 34
	Tuần 35
	Tổng thời lượng/môn

	Ngữ văn
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	68

	Toán
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	68

	Tiếng Anh
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	51

	GDCD
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	LS-ĐL (51tiết)
	Lịch sử
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	2
	17

	
	Địa lý
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	34

	KHTN (68 tiết)
	Sinh
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	28
	

	
	Vật lí


	
	
	
	
	
	
	
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	40
	

	
	Hóa
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Công nghệ
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	Tin học
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	GDTC
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34

	Nghệ thuật
	Âm nhạc
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	
	Mĩ thuật
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	HĐTN, HN
	HĐ theo CĐ 
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	51

	GDĐP
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	SH-CC
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	Tổng số tiết bắt buộc/ tuần
	29+1

=30
	29+1

=30
	29+1

=30
	29+1

=30
	29+1

=30
	29+1

=30
	29+1

=30
	29+1

=30
	29+1

=30
	29+1

=30
	29+1

=30
	29+1

=30
	29+1

=30
	29+1

=30
	29+1

=30
	29+1

=30
	29+1

=30
	


( Năm 23-24 thêm SHL vào thứ 2 hàng tuần, tính 1 trong 4 tiết của GVCN không liên quan đến tiết HĐTN) 

HỌC KÌ I Khối 7 2023-2024

	MÔN/TUẦN
	Tuần 1
	Tuần 2
	Tuần 3
	Tuần 4
	Tuần 5
	Tuần 6
	Tuần 7
	Tuần 8
	Tuần 9
	Tuần 10
	Tuần 11
	Tuần 12
	Tuần 13
	Tuần 14
	Tuần 15
	Tuần 16
	Tuần 17
	Tuần 18
	Tổng thời lượng/môn

	Ngữ văn
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	72

	Toán
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	72

	Tiếng Anh
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	54

	GDCD
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	LS-ĐL(54t)
	Lịch sử
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	2
	36

	
	Địa lý
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	2
	1
	18

	KHTN (72t)
	Hóa


	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	36

	
	Vật lí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	36+ 8 HK2 =44 

	
	Sinh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Công nghệ
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Tin học
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	GDTC
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	Nghệ thuật
	Âm nhạc
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	
	Mĩ thuật
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	HĐTN, HN
	HĐ theo CĐ 
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	54

	GDĐP
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	SH-CC
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Tổng số tiết bắt buộc/ tuần
	29+1

=30
	29+1

=30
	29+1

=30
	29+1

=30
	29+1

=30
	29+1

=30
	29+1

=30
	29+1

=30
	29+1

=30
	29+1

=30
	29+1

=30
	29+1

=30
	29+1

=30
	29+1

=30
	29+1

=30
	29+1

=30
	29+1

=30
	29+1

=30
	


Năm 23-24 thêm SHL vào thứ 2 hàng tuần, tính 1 trong 4 tiết của GVCN không liên quan đến tiết HĐTN

Học kỳ II năm học 2023 – 2024 KHỐI 7
	MÔN/TUẦN
	Tuần 19
	Tuần 20
	Tuần 21
	Tuần 22
	Tuần 23
	Tuần 24
	Tuần 25
	Tuần 26
	Tuần 27
	Tuần 28
	Tuần 29
	Tuần 30
	Tuần 31
	Tuần 32
	Tuần 33
	Tuần 34
	Tuần 35
	Tổng thời lượng/môn

	Ngữ văn
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	68

	Toán
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	68

	Tiếng Anh
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	51

	GDCD
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	Lịch sử  và Địa lý (51tiết)
	Lịch sử
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	2
	17

	
	Địa lý
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	34

	Khoa học tự nhiên (68 tiết)
	LÝ
	4
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+8
	

	
	SINH
	
	
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	60
	

	
	HOÁ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Công nghệ
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	Tin học
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	GDTC
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34

	Nghệ thuật
	Âm nhạc
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	
	Mĩ thuật
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	HĐTN, HN
	HĐ theo CĐ 
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	51

 

	GDĐP
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	SH-CC
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	Tổng số tiết bắt buộc/ tuần
	29+1

=30
	29+1

=30
	29+1

=30
	29+1

=30
	29+1

=30
	29+1

=30
	29+1

=30
	29+1

=30
	29+1

=30
	29+1

=30
	29+1

=30
	29+1

=30
	29+1

=30
	29+1

=30
	29+1

=30
	29+1

=30
	29+1

=30
	


Năm 23-24 thêm SHL vào thứ 2 hàng tuần, tính 1 trong 4 tiết của GVCN không liên quan đến tiết HĐTN
HỌC KÌ I Khối 8 2023-2024

	MÔN/TUẦN
	Tuần 1
	Tuần 2
	Tuần 3
	Tuần 4
	Tuần 5
	Tuần 6
	Tuần 7
	Tuần 8
	Tuần 9
	Tuần 10
	Tuần 11
	Tuần 12
	Tuần 13
	Tuần 14
	Tuần 15
	Tuần 16
	Tuần 17
	Tuần 18
	Tổng thời lượng/môn

	Ngữ văn
	4+1 thay GDĐP
	 4+1 thay GDĐP
	44+1 thay GDĐP
	44+1 thay GDĐP
	4-1 =3 trả GDĐP
	 4-1 =3 trả GDĐP
	 4-1 =3 trả GDĐP
	4 4-1 =3 trả GDĐP
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	72

	Toán
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	72

	Tiếng Anh
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	54

	GDCD
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	LS-ĐL (54t)
	SỬ
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	2
	36

	
	ĐỊA
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	2
	1
	18

	KHTN (72t)
	HOÁ
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	
	
	
	
	
	
	48

	
	LÝ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	 4;+
16HK2

	
	SINH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Công nghệ
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Tin học
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	GDTC
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	Nghệ thuật
	Âm nhạc
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	
	Mĩ thuật
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	HĐTN, HN
	HĐ theo CĐ  
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	54

 

	GDĐP
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	SH-CC
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Tổng số tiết bắt buộc/ tuần
	29+1

=30
	29+1

=30
	29+1

=30
	29+1

=30
	29+1

=30
	29+1

=30
	29+1

=30
	29+1

=30
	29+1

=30
	29+1

=30
	29+1

=30
	29+1

=30
	29+1

=30
	29+1

=30
	29+1

=30
	29+1

=30
	29+1

=30
	29+1

=30
	


Ghi chú: KHỐI 8 HK1 Năm 23-24 thêm SHL vào thứ 2 hàng tuần,  tính 1 trong 4 tiết của GVCN không liên quan đến tiết HĐTN
Tháng 9.2023 chưa học GDĐP 8 do chưa có link hoặc SGK; tháng 10 mới bắt đầu dạy GDĐP 8, vì vậy tháng 9.2023 học thêm 01 tiết Văn 8 để sang tháng10.2023 bớt 01tiết/tuần Văn, dạy 02 tiết/ tuần GDĐP)

Học kỳ II năm học 2023 – 2024 KHỐI 8
	MÔN/TUẦN
	Tuần 19
	Tuần 20
	Tuần 21
	Tuần 22
	Tuần 23
	Tuần 24
	Tuần 25
	Tuần 26
	Tuần 27
	Tuần 28
	Tuần 29
	Tuần 30
	Tuần 31
	Tuần 32
	Tuần 33
	Tuần 34
	Tuần 35
	Tổng thời lượng/môn

	Ngữ văn
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	68

	Toán
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	68

	Tiếng Anh
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	51

	GDCD
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	Lịch sử  và Địa lý (51tiết)
	Lịch sử
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	2
	17

	
	Địa lý
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	34

	Khoa học tự nhiên (68 tiết)
	LÝ
	4
	4
	4
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	16
	

	
	SINH
	
	
	
	
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	52
	

	
	HOÁ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	CÔNG NGHỆ >1 tiết  so với HK1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34

	Tin học
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	GDTC
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34

	Nghệ thuật
	Âm nhạc
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	
	Mĩ thuật
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	HĐTN, HN
	HĐ theo CĐ
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	51

	GDĐP
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	SHL ( bỏ do Công nghệ thêm 01 tiết, nếu để sẽ là 31t, với quá số tiết quy định)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Tổng số tiết bắt buộc/ tuần
	29+1cng

=30
	29+1cng

=30
	29+1cng

=30
	29+1cng

=30
	29+1cng

=30
	29+1cng

=30
	29+1cng

=30
	29+1cng

=30
	29+1cng

=30
	29+1cng

=30
	29+1cng

=30
	29+1cng

=30
	29+1cng

=30
	29+1cng

=30
	29+1cng

=30
	29+1cng

=30
	29+1cng

=30
	


(KHỐI 8 HK2 Năm 23-24 BỎ SHL vào thứ 2 hàng tuầndo môn Công nghệ 8 HK2 thêm 01 tiết/ tuần) 

NỘI DUNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CHÍNH KHÓA KHỐI 9  Học kỳ I năm học 2023 - 2024
	MÔN/TUẦN
	Tuần 1
	Tuần 2
	Tuần 3
	Tuần 4
	Tuần 5
	Tuần 6
	Tuần 7
	Tuần 8
	Tuần 9
	Tuần 10
	Tuần 11
	Tuần 12
	Tuần 13
	Tuần 14
	Tuần 15
	Tuần 16
	Tuần 17
	Tuần 18
	Tổng thời lượng/môn

	Ngữ văn K9
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	90

	Tự chọn K9 ( Văn)
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Toán 9
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	72

	Tự chọn K9 ( Toán)
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Tiếng Anh 9
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	54

	GDCD 9
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Lịch sử 9
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Địa lý 9
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	Vật lí 9
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	Sinh 9
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	Hóa 9
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	Công nghệ 9
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	TD  9
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	Mĩ thuật 9 hk1 :1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Nhạc 9  ( K9 hk 1 : 0 )
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SHL- HĐNGLL
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

 

	Tổng số tiết bắt buộc/ tuần  K9
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	


KHỐI 9 HK 1 NHẠC KHÔNG DẠY; 

KHỐI 9 Học kỳ II năm học 2023 - 2024

	MÔN/TUẦN
	Tuần 1
	Tuần 2
	Tuần 3
	Tuần 4
	Tuần 5
	Tuần 6
	Tuần 7
	Tuần 8
	Tuần 9
	Tuần 10
	Tuần 11
	Tuần 12
	Tuần 13
	Tuần 14
	Tuần 15
	Tuần 16
	Tuần 17
	Tổng thời lượng/môn

	Ngữ văn K9
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	85

	Tự chọn K9 ( Văn)
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	Toán 9
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	68

	Tự chọn K9 ( Toán)
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	Tiếng Anh 9
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	51

	GDCD9
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	Lịch sử 9 
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34

	Địa lý 9
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	Vật lí 9
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34

	Sinh 9
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34

	Hóa 9
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34

	Công nghệ 9
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	TD 9
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34

	Mĩ thuật 9 hk2: 0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nhạc 9  ( K9 hk 2 : 1 )
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	SHL- HĐNGLL
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34

 

	Tổng số tiết bắt buộc/ tuần  K9 trên TKB 
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	


KHỐI 9 HK 2 MĨ THUẬT KHÔNG DẠY
